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Chào anh, tôi là Kim Jun Woo.

[짜오 아잉, 또이 라 김 준 우.]

Tôi đã đặt phòng ở khách sạn này 1 tuần trước.

[또이 다 닫 펌 어 카익 싼 나이 몯 뚜언 쯔억]

Nhưng lịch trình công tác của tôi bị thay đổi.

[니응 릭 찡 꼼 딱 꾸어 또이 비 타이 도이]

Nên xin anh hủy đặt phòng giúp tôi.

[넨 씬 아잉 후이 닫 펌 지웁 또이]
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안녕하세요, 저는 김준우예요.

제가 이 호텔에 일주일 전에 예약을 했는데요.

그러나 제 출장 일정이 변경이 되었어요.

그래서 예약을 취소 부탁드립니다.

Track 10-01

GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

MP3를 들으며 먼저 써보고 따라 읽어 보세요.



1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회

1배

0.8배

어려운 발음 있나요?

1. đặt phòng

2. khách sạn

3. tuần trước

4. lịch trình

5. công tác

6. thay đổi

7. hủy

8. giúp

Track 10-02

Chào anh, tôi là Kim Jun Woo.

Tôi đã đặt phòng ở khách sạn này 1 tuần trước.

Nhưng lịch trình công tác của tôi bị thay đổi.

Nên xin anh hủy đặt phòng giúp tôi.
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

쉐도잉하기
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우리 가족은 지난 주에 부산으로 여행을 갔어요.

해운대 바다 앞에 있는 호텔을 예약했어요.

두 달 전부터 호텔을 예약했어요.

일찍 호텔을 예약해서 호텔 값이 별로 비싸지 않았어요. 

Tháng trước gia đình tôi đã đi du lịch Busan.

[탕 쯔억 지아 딩 또이 다 디 주 릭 부산]

Tôi đã đặt khách sạn trước biển Haeunde.

[또이 다 닫 카익 싼 쯔억 비엔 해운대]

Tôi đã đặt phòng từ 2 tháng trước đó.

[또이 다 닫 펌 뜨 하이 탕 쯔억 더 ]

Vì đặt phòng sớm nên giá phòng không đắt lắm.

[비 닫 펌 썸 넨 지아 펌 콤 닫 람]
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

Track 10-03MP3를 들으며 먼저 써보고 따라 읽어 보세요.
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어려운 발음 있나요?

1. tháng trước

2. gia đình

3. khách sạn

4. biển

5. đắt

6. lắm

7. giá phòng

8. du lịch

Track 10-04

Tháng trước gia đình tôi đã đi du lịch Busan.

Tôi đã đặt khách sạn trước biển Haeunde.

Tôi đã đặt phòng từ 2 tháng trước đó.

Vì đặt phòng sớm nên giá phòng không đắt lắm.
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

쉐도잉하기


